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QƯYÉTĐỊNH
về việc ban hành “Phưoĩig án tuyến sinh trình độ sau đại học năm 2026”

HIỆU TRƯỎNG TRUÔNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 thảng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính 

phủ vê việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật 
Hà Nội);

Căn cứ Quyết định 80 ỈỈ6/QĐ-BTP ngày 20 thảng 01 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Luật Hà 
Nội; r

Căn cứ Quyết định số 3 72/TTg ngày 24 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chỉnh 
phủ vê việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Luật Hà Nội;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Càn cứ Thông tư số 237202Ị/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 nám 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 
độ thạc sĩ;

Càn cứ Thông tư số ỉ8/202ỉ/TT-BGDĐT ngàỵ 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 
tiến sĩ;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phương án tuyển sinh sau đại học 

năm 2026”
Điều 2. Phương án tuyển sinh có thể được điều chỉnh theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hoặc căn cứ vào tình hình tuyển sinh thực tế.
Điều 3. Trưởng phòng phòng Đào tạo sau đại học, Trưởng các đơn vị có liên 

quan và thành viên Hội đông tuyển sinh sau * ■1 * ’ ■ ' ' ’ ’
hành Quyết định này./.^A^
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- BỘGD&ĐT(để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Các Phó Hiệu trưởng (đề chi đạo t/h);
- Cổng TTĐT của Trường (để đưa tin);
- Lưu: VT, ĐTSĐH.
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Tên ngànhTT

8380101 08/1/20241. Luật

22/5/2008 Bộ GD&ĐT83801022.

83801033.
21/9/1992 Bộ GD&ĐT

83801044.

Mã 
ngành

2866/QĐ- 
BGDĐT

1957/QĐ- 
SĐH

51/QĐ- 
ĐHLHN

Ngày ban 
hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật Hiến pháp và luật 
hành chính
Luật Dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật Hình sự và tố 
tụng hình sự

Co1 quan có thẩm 
quyền cho phép
Trường ĐH Luật 
HN (tự chủ mở 

ngành)

BỘ TƯ PHÁP
TRƯÒNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

YEN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2026
/QĐ-ĐHLHNngày tháng năm 2026 

Ip’ng Trường Đại học Luật Hà Nội)

PHU
(Kèm theo Ồiị

\VQ:'

I. THÔN!

1. Tên cơ sở’ đào tạo:
Tên tiếng Việt của cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

Tên tiếng Anh của cơ sở đào tạo: “Hanoi Law University”

2. Mã trường: LPH

3. Địa chỉ các trụ sỏ’:
* Trụ sở chính của Trường: số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng 

Võ, Thành phố Hà Nội.

* Phân hiệu của Trường: Tổ dân phố 8, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.

4. Địa chỉ trang thông tin điện tủ’ của CO’ sỏ’ đào tạo: http://hlu.edu.vn
5. Liên hệ tuyển sinh: Phòng Đào tạo sau đại học (Phòng 12A.05 nhà A), 

Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Phưòng Giảng Võ, Thành 
phố Ha Nội. Điện thoại: (024) 38352354; (024) 37738327 (từ 9h00 giơ đến 16h00, 
thứ 2 đến thứ 6); hoặc số Hotline Thưòng trực Hội đồng tuyển sinh: 096.4610220; 
Hotline Thư ký Hội đồng tuyển sinh: 098.3140770

6. Thông tin danh mục ngành đưọc phép đào tạo
Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông 

tin điện tử của CSĐT: https://tuyensinh.hlu.edu.vn

6.1, Trình độ đào tạo thạc sĩ

số QĐ mỏ’ 
ngành

'ê^^sô
cM9Ịiệu

v HÀ NỘI ;

http://hlu.edu.vn
https://tuyensinh.hlu.edu.vn
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Tên ngànhTT

5 8380105

6 8380106 21/9/1992 Bộ GD&ĐT

21/9/1992 Bộ GD&ĐT

7 8380107
30/7/2024

Luật quốc tế8 8380108 27/04/2004 Bộ GD&ĐT

Tên ngànhTT

1. 9380102

2. 9380103

3. 9380104 5709/GD-ĐT 20/8/1994 Bộ GD&ĐT

4. 9380105

5 9380106

6 9380107

Luật quốc tế7 9380108 27/4/2004 Bộ GD&ĐT

Luật Kinh tế chuyên 
ngành Chính sách và 
Pháp luật về biến đồi 
khí hậu

Mã 
ngành

2058/QĐ- 
BGD&ĐT- 
ĐH&SĐH

2058/QĐ- 
BGD&ĐT- 
ĐH&SĐH

Số QĐ mỏ 
ngành

1957/QĐ- 
SĐH

1957/QĐ- 
SĐH

1911/QĐ- 
ĐHLHN

Ngày ban 
hành

Ngày ban 
hành

Co’ quan có thẩm 
quyền cho phép

Trường ĐLI Luật 
HN (tự chủ mở 
chuyên ngành)

Tội phạm học và 
phòng ngừa tội phạm

Lý luận và lịch sử Nhà 
nước và pháp luật 

Luật Kinh tể

6.2. Trình độ đào tạo tiến sĩ

Mã 
ngành

Số QĐ mỏ- 
ngành

Co’ quan có thâm 
Ă ■ rquyên cho phép

Luật Hiến pháp và luật 
hành chính

Luật Dân sự và tố tụng 
dân sự

Luật Hình sự và tố 
tụng hình sự

Tội phạm học và 
phòng ngừa tội phạm

Lý luận và lịch sử Nhà 
nước và pháp luật

Luật Kinh tế

7. Điều kiện bảo đảm chất luọng

Đường link công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng trên trang thông tin 
điện tử của CSĐT: http://hlu.edu.vn

8. Duong link công khai Phuong án tuyển sinh trên trang thông tin điện 
tử của Trường: http://tuyensinh.hlu.edu.vn

9. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của CO’ sỏ’ đào tạo trên trang 
thông tin điện tử của Trường: https://sdh.hlu.edu.vn

http://hlu.edu.vn
http://tuyensinh.hlu.edu.vn
https://sdh.hlu.edu.vn
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IL PHUONG ÁN TUYẾN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC sĩ
I. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Đối tượng, điều kiện tuyển sinh thực hiện 

theo Quy chế tuyến sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư sổ 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường, cụ 
thê như sau:

1.1. Đối tượng dự tuyển là công dân Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện 
sau:

a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc 
trình độ tương đương trở lên) ngành phù họp theo quy định tại Mục III Thông báo 
này.

Riêng đôi với thí sinh đăng ký dự tuyên vào chương trình đào tạo trình độ 
thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu phải tôt nghiệp từ hạng khá trở lên hoặc có 
công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Thí sinh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương khi có một trong 
các văn bằng, chứng chỉ sau:

(i) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngừ nước ngoài; hoặc 
bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu 
băng ngôn ngữ nước ngoài;

(ii) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Luật Hà Nội 
cấp trong thời gian không quá 02 năm tính đên ngày thí sinh nộp hô sơ đăng ký 
dự tuyển họp lệ theo Thông báo tuyển sinh mà chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực 
ngoại ngừ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

(iii) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương 
đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngừ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
quy định tại Phụ lục của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành 
theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT) và các quy định hiện hành có liên quan 
hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bô.

Các văn bằng, chứng chỉ nói trên phải được cấp bởi các cơ sở có thẩm quyền, 
theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 3478/QĐ- 
ĐHLHN ngày 04/11/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành 
Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chi’ đáp úng điều kiện về năng lực ngoại 
ngữ, năng lực Tiếng Việt trong tuyến sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cũng 
như các quy định có liên quan của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Các văn bằng, chúng chỉ phải còn hiệu lực tính đến ngày thí sinh nộp hồ sơ 
đăng ký dự tuyển họp lệ theo Thông báo tuyển sinh. Các biểu mẫu, văn bằng hoặc
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Tên chương trình đào tạo Hình thức đào tạo

1 Chính quy 200

2 Chính quy 70

3 Chính quy 115

4 Chính quy 80

5 Chính quy 25

6 Chính quy 25

7 180

8 Chính quy 30

Tổng cộng 725

Chính quy/Vừa 
làm vừa học

Chỉ tiêu 
tuyên sinh

Luật theo định hướng nghiên cứu (mã số: 
8380101)
Luật hiên pháp và luật hành chính theo định 
hướng nghiên cứu/định hưÓTig ứng dụng 
(mã so: 8380102) _______
Luật dân sự và tố tụng dân sự theo định 
hướng nghiên cứu/định hướng ứng dụng 
(mã so: 8380103)
Luật hình sự và tô tụng hình sự theo định 
hướng nghiên cửu/định hướng ứng dụng 
(mã so: 8380104)  ’

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm theo 
định hưếmg nghiên cứu (mã số: 8380105)
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 
theo định hưởng nghiên cứu (mã số: 
8380106) ________________
Luật kinh tê theo định hướng nghiên cứu/ 
dịnh hướng ứng dụng (mã số: 8380107) 
(bao gôm cả chuyên ngành Chính sách và 
Pháp luật về biến đối khí hậu)___________
Luật quôc tê theo định hướng nghiên cứu 
(mà số: 8380108)

chứng chỉ ngoại ngữ Trường công nhận được đãng tải trên cổng thông tin điện tử 
của Trường tại mục cồng tuyền sinh.

c) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức 
cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự;

d) Có đủ sức khỏe để học tập;
đ) Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Trường.

1.2. Đôi tượng dự tuyển là người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện dự 
tuyên như đôi với thí sinh là công dân Việt Nam, trừ điều kiện về năng lực ngoại 
ngữ phải đạt trình độ tiêng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt 
dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương 
trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và điều kiện ve 
hô sơ đăng ký dự tuyên phải tuân theo quy định riêng đối với người nước ngoài 
học tập tại Việt Nam.

2. Chí tiêu tuyển sinh và hình thức đào tạo
Năm 2026, Trường tồ chức tuyển sinh 725 chỉ tiêu cao học với các ngành cụ 

thể như sau:
Số
TT



cao nhóm ngành
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3. Danh mục ngành phù họp và việc học bồ sung kiến thức

3.1. Danh mục ngành phù hợp: Danh mục ngành phù hợp ở trình độ đại 
học đê dự tuyển trình độ thạc sĩ các ngành đào tạo tuyển sinh bao gồm: ngành 
Luật (mã số 7380101), ngành Luật hiến pháp và luật hành chính (mã số 7380102); 
ngành Luật dân sụ và tố tụng dân sự (mã số 7380103); ngành Luật hình sự và tố 
tụng hình sự (mã số 7380104); ngành Luật kinh tế (mã số 7380107); ngành Luật 
quốc tế (mã số 7380108); ngành Luật thưoug mại quốc tế (mã số 7380109) và các 
mã ngành luật khác hoặc ngành luật ở nước ngoài được Trường Đại học Luật Hà 
Nội châp nhặn.

3.2. Học bồ sung kiến thức: Căn cứ vào quy định của chưong trình đào tạo, 
Hiệu trưởng quyết định về các trường họp phải học bồ sung kiến thức và các học 
phân cụ thê thí sinh phải học bô sung.

4. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

5. Phưong thức tuyển sinh: Năm 2026, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển 
sinh trình độ thạc sĩ theo phưong thửc xét tuyển, cụ thể như sau:

a) Trường tồ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với các thí sinh 
dự tuyển dựa trên các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ tương 
đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

b) Trường tồ chức đánh giá xếp loại năng lực của thí sinh. Việc đánh giá xếp 
loại năng lực cùa thí sinh làm căn cứ xác định trúng tuyên được thực hiện theo 
thang điểm 100 và dựa trên các tiêu chí sau:

(i) Kết quả học tập ở bặc đại học được thể hiện thông qua điểm trung bình 
chung học tập toàn khóa học;

(ii) Thâm niên, kinh nghiệm công tác kể từ khi tốt nghiệp đại học luật (tính 
cộng dồn thời gian thực tế làm việc);

(iii) Ket quả đánh giá sản phẩm/hoạt động khoa học đã công bô/tham gia liên 
quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

(iv) Chúng chỉ ngoại ngừ từ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

c) Nguyên tác xác định trúng tuyển: Người trúng tuyển là người đạt trình độ 
ngoại ngữ tương đưong Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành 
cho Việt Nam; có tồng diêm đánh giá xếp loại nàng lực đạt từ 40,0 điêm trở lên 
và xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành đào tạo. Trường họp 
nhiều thí sinh có tổng điểm đánh giá xếp loại năng lực bang nhau thì ưu tiên xác 
định thí sinh trúng tuyển theo thứ tự sau đây:

(i) Thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 
theo khoản 6 Mục II Phương án này;

(ii) Thí sinh tốt nghiệp chương trình đào tạo chất lượng 
pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội;
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(iii) Thí sinh tốt nghiệp chương trình đào tạo chất lượng cao nhóm ngành 
pháp luật của các cơ sở đào tạo uy tín khác;

(iv) Thí sinh được đào tạo bậc đại học trở lên ở nước ngoài theo phương thức 
đào tạo toàn thời gian mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo hoàn toàn bàng tiếng 
Anh;

(v) Thí sinh có chúng chỉ tiếng Anh quốc tế. Trường họp có nhiều thí sinh 
cùng có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thì thí sinh có điểm chứng chỉ cao hon được 
ưu tiên;

(vi) Thí sinh có kết quả học tập bậc đại học cao hon;

(vii) Thí sinh có điểm đánh giá đối với sản phẩm/hoạt động khoa học đã công 
bô/tham gia cao hơn (đối với thí sinh đăng ký dự thi vào chương trình đào tạo 
theo định hướng nghiên cứu)

d) Xét tuyển thẳng: Thí sinh được xét tuyển thẳng vào học thạc sĩ nếu có kết 
quả xêp hạng tốt nghiệp đại học nhóm ngành pháp luật loại xuất sắc của các cơ sở 
đào tạo uy tín trong nước hoặc nước ngoài (chương trình học tập trung) và có một 
trong các văn băng, chứng chỉ sau:

- Chúng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương từ Bậc 4 trở lên theo Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Băng tôt nghiệp trình độ từ đại học trở lên ở nước ngoài theo phương thức 
đào tạo toàn thời gian mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo hoàn toàn bằng tiếng 
nước ngoài.

6. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
6.1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết 
hạn nộp hô sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 
trong Quy chê tuyên sinh đại học, cao đăng hệ chính quy hiện hành. Trong trường 
họp này, thí sinh phải có quyêt định tiêp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái 
công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa 

phương theo quy định tại diêm a khoản này;
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được 

Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhặn bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực 
trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

6.2. Nội dung chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
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Thí sinh dự tuyên thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 
được xem xét ưu tiên khi xác định trúng tuyển theo thứ tự quy định tại điểm c 
khoản 5 Mục II Phưong án này.

7. Thòi gian và địa điểm tổ chức tuyển sinh: Trường Đại học Luật Hà Nội 
dự kiến tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ trong 03 đợt:

- Đợt 1 từ ngày 02/2/2026 đến ngày 30/6/2026: Tuyển sinh tại Trụ sở chính

- Đợt 2 từ ngày 01/5/2026 đến ngày 31/8/2026: Tuyển sinh tại Phân hiệu Đắk 
Lắk

- Đợt 3 từ ngày 01/7/2026 đến ngày 31/12/2026: Tuyển sinh tại Trụ sở chính

Trong trường họp cần thiết, căn cứ đề nghị của Hội dồng tuyển sinh, Hiệu 
trưởng có thể quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh các đợt cho phù 
họp với tình hình và điều kiện thực tế của Trường.

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
- Lệ phí xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ;

- Phí đánh giá, xếp loại năng lực của thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

9. Cam kết của Trường trong những trường họp rủi ro
Trường Đại học Luật Hà Nội cam kết bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí 

sinh trong những trường họp rủi ro (nếu có) theo pháp luật hiện hành của Nhà 
nước, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

III. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIÉN sĩ
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Đối tượng, điều kiện tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiên sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo 
Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường, cụ thề như sau:

1.1. Người dự tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù 
họp với ngành đào tạo đăng ký xét tuyển trình độ tiến sĩ;

b) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình 
đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đà công bố trên 
tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc hội nghị, hội thảo khoa học có phản biện; 
hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu 
viên của các cơ sở đào tạo, tô chức khoa học và công nghệ;

c) CÓ dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu 
toàn khóa.

1.2. Ngoài các điều kiện chung, người dự xét tuyên nghiên cứu sinh là công 
dân Việt Nam phải có năng lực ngoại ngữ, được minh chứng băng một trong 
những văn bằng, chứng chỉ sau:
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SỐ TT Mã số Chỉ tiêu tuyên sinh

9380102
9380103
9380104
9380105
9380106
9380107
9380108

1
2
3
4

6
7

15
22
15
04
07
25
07
95Tông cộng

3. Danh mục ngành phù họp và việc học bỗ sung kiến thức

a) Băng tôt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sờ đào tạo nước ngoài, 
phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt 
Nam cấp cho người học toàn thời gian bàng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành sư phạm tiếng nước 
ngoài/ngôn ngừ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngừ quy định tại Phụ lục II của 
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sì (ban hành theo Thông tư số 
18/2021/TT-BGDĐT) và các quy định hiện hành có liên quan của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tưong đương trình độ bậc 4 trở lên 
theo Khung năng ngoại ngữ 6 bặc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
công bố.

Các văn bằng, chứng chỉ nói trên phải được cấp bởi các cơ sở có thẩm quyền, 
theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 3478/QĐ- 
ĐHLHN ngày 04/11/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành 
Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện về năng lực ngoại 
ngữ, năng lực Tiếng Việt trong tuyên sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sì cũng 
như các quy định có liên quan của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Các vãn băng, chứng chỉ phải còn hiệu lực tính đên ngày thí sinh nộp hồ sơ 
đăng ký dự tuyên họp lệ theo Thông báo tuyển sinh. Các biêu mẫu, văn bàng hoặc 
chứng chỉ ngoại ngừ Trường công nhặn được đăng tải trên cồng thông tin điện tử 
của Trường tại mục Công tuyên sinh.

1.3. Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu 
đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sì bằng tiếng Việt phải có 
chứng chỉ tiêng Việt tôi thiêu từ bậc 4 trở lên theo Killing năng lực tiếng Việt dùng 
cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chỉ tiêu tuyến sinh và hình thức đào tạo

Năm 2026, Trường tô chức tuyên sinh 90 chỉ tiêu nghiên cứu sinh với các 
ngành cụ thể như sau:

Tên ngành đào tạo

Luật hiến pháp và luật hành chính
Luật dân sự và tố tụng dân sự
Luật hình sự và tố tụng hình sự
Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
Lý luận và lịch sừ nhà nước và pháp luật
Luật kinh tế
Luật quốc tế



9

3.1. Danh mục ngành phù hợp:
- Danh mục ngành phù hợp ở trình độ đại học để dự tuyển trình độ tiến sĩ các 

ngành đào tạo tuyển sinh bao gồm: ngành Luật (mã số 7380101), ngành Luật hiến 
pháp và luật hành chính (mã số 7380102); ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự 
(mã số 7380103); ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự (mã số 7380104); ngành 
Luật kinh tế (mã số 7380107); ngành Luật quốc tế (mã số 7380108); ngành Luật 
thưong mại quốc tế (mã số 7380109) và các mã ngành luặt khác hoặc ngành luật 
ở nước ngoài được Trường Đại học Luật Hà Nội châp nhận.

- Danh mục ngành phù họp ở trình độ thạc sì để dự tuyền trình độ tiến sĩ các 
ngành đào tạo tuyên sinh bao gôm: ngành Luật (mã sô 8380101), ngành Luật hiên 
pháp và luật hành chính (mã sô 8380102); ngành Luật dân sự và tô tụng dân sự 
(mã số 8380103); ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự (mã số 8380104); ngành 
Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (mã số 8380105); ngành Lý luận và lịch 
sử nhà nước và pháp luật (mã số 8380106); ngành Luật kinh tê (mã sô 8380107); 
ngành Luật quốc tế (mã số 8380108) và các mã ngành luật khác hoặc ngành luật 
ở nước ngoài được Trường Đại học Luật Hà Nội chấp nhận.

3.2. Học bồ sung kiến thức: Căn cứ vào quy định của chương trình đào tạo, 
Hiệu trưởng quyết định về các trường họp phải học bô sung kiến thức và các học 
phần cụ thể thí sinh phải học bồ sung.

4. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
5. Phii’O’ng thức tuyển sinh: Năm 2026, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển 

sinh trình độ tiên sĩ theo phương thức xét tuyên, cụ thê:
5.1. Thang điểm đảnh giá hồ sư đãng ký xét tuyền nghiên cứu sinh

- Kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ;

- Trình độ, năng lực ngoại ngữ;
- Thành tích nghiên cứu khoa học đà có và kinh nghiệm hoạt động chuyên 

môn;
- Chất lượng và tính khả thi của Đe cương nghiên cứu;
- Kết quả đánh giá thuyết trình và trả lời phỏng vân.
5.2. Nguyên tắc xét trúng tuyển đối với thí sinh dự xét tuyến

- Đối tượng xét trúng tuyển bao gồm các thí sinh có tổng điểm đánh giá đạt 
từ 50,0 điểm trở lên (theo thang diêm 100), trong đó diêm đánh giá đê cương 
nghiên cứu phải đạt từ 25,0 điểm trở lên;

- Căn cứ xét trúng tuyền bao gồm: Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đào tạo; 
điểm đánh giá của thí sinh thuộc đối tượng xét trúng tuyên;

- Thí sinh trúng tuyển có điểm đánh giá được xếp loại từ cao xuống thấp cho 
đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đào tạo đã được xác định trong thông báo 
tuyên sinh.
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6. Thòi gian và địa điểm tổ chức tuyển sinh: Trường Đại học Luật Hà Nội 
tô chức tuyên sinh trình độ tiên sĩ tại Trụ sở chính. Trường thu hô sơ dự tuyển 
nghiên cứu sinh thường xuyên và tiến hành họp Hội đồng tuyển sinh đề xét hồ sơ 
dự tuyên 3 tháng/1 lần trong năm 2026. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ đề 
nghị của Hội đông tuyên sinh, Hiệu trưởng có thê quyêt định điêu chỉnh thời gian 
tô chức tuyên sinh cho phù họp với tình hình và điêu kiện thực tế của Trường.

7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyền:
- Lệ phí xét duyệt hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ

- Lệ phí xét tuyển: 1.000.000 đồng/thí sinh

8. Cam kết của Truông trong những trường họp rủi ro
Trường Đại học Luật Hà Nội cam kết bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí 

sinh trong nhũng trường họp rủi ro (nếu có) theo pháp luật hiện hành của Nhà 
nước, quy chê tuyên sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

IIL TỎ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo sau đại học là đon vị đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng, 
chịu trách nhiệm chủ trì, phôi họp với các đon vị liên quan tồ chức triển khai thực 
hiện Phương án tuyên sinh sau đại học năm 2026 của Trường Đại học Luật Hà 
Nội theo đúng quy định và kế hoạch đà được phê duyệt.

2. Các khoa chuyên môn có trách nhiệm phối họp với Phòng Đào tạo sau đại 
học trong công tác thông tin, tư vấn tuyển sinh; tham gia đánh giá hồ sơ dự tuyển, 
thâm định đê cương nghiên cứu và các nội dung chuyên môn khác theo phân công 
cùa Hiệu trưởng.

3. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức xét tuyển, bảo đảm việc 
tuyên sinh được thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế của Trường, 
khách quan, minh bạch và đúng kế hoạch đề ra.


